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I. NỘI DUNG ÔN TÂP: Ôn các bài từ tuần 1 đến tuần 16, trong đó trọng tâm kiến thức:
  - Bài 8: Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác.

  - Bài 9:  Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

  - Bài 10: Tự lập.

  - Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo.
* Lưu ý: Vận dụng các kiến thức đã học vào giải  quyết các tình huống trong thực tế.

  II. CÂU HỎI ÔN TẬP.

  Câu 1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Cho hai ví dụ thể hiện tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

  Câu 2 :Theo em, chúng ta cần phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao?

 Câu 3. Em cần phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

 Câu 4.  Thế nào là tự lập? Cho hai ví dụ thể hiện đức tính tự lập trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày?  
Câu 5. Nêu biểu hiện của tự lập trong học tập, trong công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày? Là học sinh, chúng ta cần rèn luyện đức tính tự lập như thế nào? 
Câu 6. Thế nào là lao động tự giác? Cho hai ví dụ cụ thể về lao động tự giác?

Câu 7: Thế nào là lao động sáng tạo? Cho hai hành vi thể hiện lao động sáng tạo?

Câu 8. Tại sao chúng ta cần phải lao động tự giác, sáng tạo? Học sinh cần rèn luyện lao động tự giác và lao động sáng tạo như thế nào?

  III. BÀI TẬP:  Học sinh làm các bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

        - Bài tập 5 (trang 22)

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 

      - Bài tập 1,2 (trang 24)

Bài 10:Tự lập.

     - Bài tập  2  (trang 26)
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II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Cho hai ví dụ thể hiện tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

· Khái niệm: 
+ Tôn trọng chủ quyền, lợi ích, nền văn hoá dân tộc

+ Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp.

+ Tự hào dân tộc
· Học sinh cho hai ví dụ đúng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Câu 2: Theo em chúng ta cần phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không ? Vì sao? 

 - Vì:

 * Mỗi dân tộc có giá trị văn hoá riêng mà chúng ta không có.

 *  Những giá trị văn hoá tư tưởng của dân tộc khác góp phần giúp chúng ta phát triển, văn hoá, giáo dục và khoa học kĩ thuật.

  * Đất nước ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất cần học hỏi các giá trị văn hoá của dân tộc khác.
  * Nên học hỏi và tiếp thu chọn lọc phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dân tộc. Tránh bắt chước dập khuôn máy móc, mù quáng. Phải tự chủ. Độc lập có lòng tự tin dân tộc.

 Câu 3. Em cần phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
· Chấp hành tốt những nội quy của khu dân cư đưa ra

· Xây dựng quy dân cư đoàn kết, xóm giềng

· Bảo vệ môi trường sạch đẹp khu mình đang sinh sống

· Bài trừ các tệ nạn lạc hậu, mê tín và phòng chống các tệ nạn xã hội.
 Câu 4.  Thế  nào là tự lập? Cho hai ví dụ thể hiện đức tính tự lập trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày?  
· Khái niệm :

· Tự làm lấy
· tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựnng cuộc sống
·  không trông chờ dựa dẫm vào người khác.
· Học sinh lấy ví dụ đúng về đức tính tự lập 

  Câu 5. Nêu biểu hiện của tự lập trong học tập, trong công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày? Là học sinh chúng ta cần rèn luyện tính tự lập như thế nào? 
· Biểu hiên trong học tâp: Tự giác làm bài tập, tự đi học bằng xe đạp, tự chuẩn bị đồ dùng học tập...

· Biểu hiện trong cuộc sống: Một mình chăm sóc em bé cho mẹ đi làm, trực nhật lớp một mình, hoàn thành công việc trường giao...

· Biểu hiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày: Tự giặt quần áo, tự chuẩn bị bữa ăn sáng, tự mình hoàn thành mọi công việc được giao.
- Cách rèn luyện đức tính tự lập: 
   *   Rèn luyện từ nhỏ.

   *  Đi học, đi làm
   *  Sinh hoạt hằng ngày

  Câu 6. Thế nào là lao động tự giác? Cho hai ví dụ cụ thể về lao động tự giác?

      - Khái niệm: 
*  Lao động tự giác là tự làm việc không cần ai nhắc nhở, không phải do áp lực bên ngoài

- Học sinh lấy ví dụ đúng.

Câu 7: Thế nào là lao động sáng tạo? Cho hai hành vi thể hiện lao động sáng tạo?

- Khái niệm:

     * Lao động sáng tạo là quá trình luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi những cái mới, tìm ra các giải quyết hiệu quả nhất.
    - Học sinh lấy ví dụ đúng.

  Câu 8. Tại sao chúng ta cần phải lao động tự giác, sáng tạo? Học sinh cần rèn luyện lao động tự giác và lao động sáng tạo như thế nào?

· Tại vì:

· Giúp chúng ta tiếp thu kiến thức kĩ năng ngày càng thuần thục

·  Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của cá nhân.

·  Chất lượng học tập, lao động sẽ được nâng cao.

· Học sinh  cần rèn luyện:

Cần xây dựng kế hoạch rèn luyện tự giác, sáng tạo trong học tập cũng như trong lao động hằng ngày.
III.BÀI TẬP:  Học sinh làm các bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

A .Bài 5  (trang 22)
· Đồng ý với ý kiến b, d, h.

· Vì: Tất cả những biểu hiện trên thể hiện tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, qua đó chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hóa của mỗi nước.
B.Bài tập 1,2 (trang 24)

- Bài tập 1:

 * Gia đình em đã có những việc làm để xây dựng gia đình văn hóa là:

   + Tổ chức tuyên truyền cho mọi người sinh đẻ có kế hoạch

   + Trồng nhiều cây xanh nơi  mình sinh sống

   + Xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em

· Bài tập 2:

· Những biểu hiện xậy dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư là: a, c, d, đ, g, i, k.

· Vì: Tất cả những biểu hiện trên góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ở xóm mình tốt hơn.
 C. Bài tập 2  (trang 26)

- Em đồng ý với quan điểm: c, d

- Vì: Trong cuộc sống chúng ta nên xây dựng cho mình đức tính tự lập, ở mọi nơi, mọi lúc, trong học tập cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
D. Phần bài tập tình huống.

Tùy vào tình huống cụ thể, cách diễn đạt khác nhau, học sinh cần đảm bảo các ý sau:

* Nhận xét:

 - Hành vi đó đúng hay sai, thuộc phẩm chất đạo đức nào.

 - Giải thích rõ vì sao.

* Cách giải quyết:
- Phân tích, giảng giải đưa ra lời khuyên.

- Đồng tình, hoặc phản đối và đưa ra hướng giải quyết

- Rút ra bài học cho bản thân.

